
Môn học:

Lớp: HL_02

Học kỳ:

1 06QT1C 12420144 Trịnh Bùi Minh Anh 25/07/1994

2 06QT2C 12420312 Nguyễn Ngọc Lan Anh 15/08/1994

3 06QT1C 12420137 Lê Thị Quỳnh Anh 13/3/1994

4 06QT1C 12420150 Trần Thị Hồng Bàng 14/02/1994

5 06QT2C 12421142 Trần Huy Bình 24/03/1994

6 06QT2C 12420324 Lê Thị Bích Chi 08/08/1994

7 06QT2C 12420332 Phạm Hoàng Duy 30/12/1994

8 06QT1C 12420167 Phạm Thị Kỳ Duyên 02/11/1994

9 06QT2C 12420333 Nguyễn Thị Ngọc Duyên 14/10/1994

10 07QT1C 130420014 Hoàng Hương Giang 19/08/1991

11 07QT1C 130420016 Nguyễn Thị Thu Hà 15/05/1994

12 06QT2C 12420342 Trần Thị Lệ Hằng 12/05/1994

13 04KT3C 10520581 Nguyễn Công Hậu 29/12/1992

14 06QT2C 12420348 Phạm Thị Hoa 06/04/1994

15 07QT2C 130420133 Phạm Hùng 24/06/1995

16 06QT1C 12420194 Võ Thị Xuân Hương 04/05/1994

17 06QT2C 12520510 Trương Thị Huyền 27/08/1994

18 05QT2C 11420381 Phan Hoàng Khang 14/09/1993

19 06QT1C 12420195 Lâm Tuấn Kiệt 07/11/1993

20 06QT2C 12420357 Võ Thị Diễm Kiều 15/10/1994

21 06QT2C 12420366 Cao Xuân Bảo Linh 10/05/1993

22 07QT1C 12420218 Phạm Nhựt Minh 02/05/1994

23 06QT2C 12420373 Traần Thị Diễm My 15/11/1993

24 07QT2C 1404020507 Huỳnh Thị Quỳnh Như 11/01/1995

25 06QT2C 12420388 Lê Nguyễn Tố Như 30/01/1993

26 06QT2C 12420386 Lành Thị Tuyết Nhung 11/09/1994

27 07QT2C 130420162 Nguyễn Thị Yến Nhung 02/08/1995

28 06TC1C 12720816 Nguyễn Ngọc Nữ 15/01/1994

29 06QT2C 12420391 Huỳnh Tấn Phát 21/06/1993

30 10TC1L 12740410 Nguyễn Minh Diệu Phúc 30/08/1988

31 06QT2C 12420395 Tranh Thanh Phúc 10/04/1994

32 07QT1C 130420165 Lý Nhịt Phùng 28/02/1995 SV ĐÃ BẢO LƯU

33 07QT1C 130420167 Nguyễn Lê Mỹ Phương 24/11/1995 SV ĐÃ BẢO LƯU

34 06QT2C 12420399 Trần Bích Quân 04/09/1994

35 07QT1C 130420076 Ngô Hồng Quân 02/07/1994 SV ĐÃ BẢO LƯU

36 05TCC 11720227 Nguyễn Trần Thục Quyên Quyên 28/11/1992

37 05QTC 11420159 Nguyễn Thị Thu Sương 08/04/1994

38 07QT1N 130460031 Trần Thị Tâm 20/01/1994 SV ĐÃ BẢO LƯU

39 05TCC 11720229 Trịnh Hoàng Thái Duy Tân 30/11/1993

40 06QT2C 12420430 Phan Thị Hồng Thắm 06/07/1994

41 07QT2C 130420091 Trần Vĩnh Thanh 01/12/1995

42 07QT1C 130420090 Lê Thị Mỹ Thanh 03/08/1994 SV ĐÃ BẢO LƯU

43 06QT2C 12420425 Trần Thị Thu Thảo 09/06/1994
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44 04KT3C 10520337 Bạch Thị Anh Thư 18/01/1991

45 07QT1C 130460035 Nguyễn Trọng Thức 15/10/1993

46 06QT2C 12420409 Nguyễn Thị Cảnh Tiên 22/07/1993

47 06QT1C 12420254 Đỗ Nguyễn Kiều Tiên 13/11/1994

48 07TC1C 130720023 Võ Nhất Quỳnh Trang 09/07/1994

49 07QT2C 130420198 Trần Nguyễn Thùy Trang 02/08/1995

50 06TC1C 12720869 Nguyễn Thiên Trí 10/10/1993

51 07QT1C 130420110 Nguyễn Mộng Trinh 01/04/1994 SV ĐÃ BẢO LƯU

52 06QT2C 12420452 Vũ Đình Trung 15/10/1993

53 06QT2C 12420460 Bùi Quốc Vinh 30/03/1994

54 07QT2C 130420183 Huỳnh Thị Thanh Xuân 01/06/1994

55 06QT1C 12420308 Châu Bảo Yến 14/10/1993

56 07QT2C 130420085 Võ Mai Tâm 10/02/1995

57 05QT1C 11420056 Huỳnh Thị Bình Minh 20/09/1992

58 07QT2C 130420157 Đinh Huỳnh Anh Nhi 09/06/1995

59 07QT2C 130420129 Trần Ngọc Hải Hà 14/07/1994

60 07TCC 130920039 Phạm Văn Tặn 16/08/1995

61 07TCC 130720028 Nguyễn Thị Ý 16/07/1995

62 06QT2C 10420809 Trần Quang Nhựt 08/12/1990

63 07TC1C 130720018 Tou Neh Thoại 10/10/1993
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